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624 Lầu Anh Trung 5A3 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 6 5,25 5,5 8,5 7,5 7

625 Hờ Thị Vân 5A3 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 7 6,25 6,75 7,25 8,5 7

626 Hờ A Vừ 5A3 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 5,5 5,75 5,5 6,5 7,5 7

627 Bùi Châu Anh 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,5 8 9 9,5 9 10

628 Nguyễn Thanh Bình 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,25 7 8 7,5 8 6

629 Lường Phương Chi 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9,25 10 9,25 9,75 9 9

630 Lò Thị Quế Chi 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 9,25 7,5 9,25 10 9

631 Lường Thị Ngọc Điệp 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8 7,25 8 9 7

632 Lò Chí Dũng 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,25 10 9,75 9 10 8,5

633 Lò Hoàng Dy 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 6 7,25 6,75 7 7

634 Lò Thị Thanh Hà 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 9 9 8,75 10 7,5

635 Lò Thu Hoài 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,5 8,5 6,75 9 10 8

636 Quàng Việt Hưng 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 7 5 6,5 7 7,5

637 Lý Thị Thu Hương 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 10 9 9,25 9 9

638 Nguyễn Đình Quang Huy 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,25 6 7,25 8,5 8 6

639 Lường Thị Thảo Huyền 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,5 6 7 7 8 9

640 Lò Hoàng Lâm 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 5,5 6,25 7 6 9

641 Trần Thùy Linh 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 8,5 6,5 5,5 5 9

642 Hà Thị Tâm Lương 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 10 9,75 10 10 9

643 Đoàn Thị Khánh Ly 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên Vắng 

644 Lò Đại Nghĩa 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 8,5 7,75 7,75 6 8,5

645 Lò Hoàng Phúc 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 7 6,5 8 6 6

646 Hoàng Anh Quân 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,25 8 5 9 6 7

647 Quàng Mạnh Quyết 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 8 5 8,25 8 7

648 Quàng Duy Tâm 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 6 5,25 5,5 7 8

649 Quàng Duy Thân 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 7,5 6,75 9,75 8 8

650 Lò Anh Tú 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,5 7,5 8,5 9,75 10 9,5

651 Lò Thị Thanh Vân 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,25 5 5 7 6 8

652 Nguyễn Minh Ánh Vi 5A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 10 8 9,25 8 8,5

653 Tòng Nguyễn Diệu Anh 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,5 9 6,5 8,25 7 7,5
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654 Lò Hoàng Anh 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,5 6 5,5 6,5 5 7

655 Thái Thị Kim Anh 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 5 7,5 9,5 7 10

656 Nguyễn Thái Bảo 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 9 10 8,75 7 9

657 Hứa Minh Doanh 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 8 8,25 8,75 8 9

658 Quàng Thị Bảo Hân 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,5 7,5 7 8,75 8 8

659 Lò Bảo Hoàng 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 6 7,5 7,75 6 10

660 Lò Bích Huệ 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8 9,75 9,75 9 10

661 Lò Bảo Khanh 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,5 6 5,75 7,5 6 7

662 Lò Thị Tâm Lan 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,5 8 9,75 9,5 9 10

663 Lò Thị Diệu Linh 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 6 8,75 9,5 10 8,5

664 Lò Thảo Ly 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 6 6 9,25 9 8

665 Lò Thị Trà My 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9,5 8 9,25 9,5 9 9

666 Lò Thị Bích Ngọc 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 7 5,5 5,5 8 9,5

667 Lò Bảo Nguyên 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 4 5,25 6,25 5 5

668 Quàng Thị Nhung 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 6 8 9,25 8 7

669 Lường Hải Quân 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,5 7 9,25 9,25 6 9

670 Lò Hoàng Bảo Quân 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8 8,5 9,75 9 10

671 Cà Lò Như Quỳnh 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 9 8,5 9,5 10 9,5

672 Lò Quyết Thắng 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 9 6 7,5 7 7

673 Đoàn Thị Thanh Thảo 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,5 8 8,75 9,5 9 9

674 Lò Văn Tiến 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 7 5,5 7 5 5,5

675 Lò Bảo Trâm 5A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 7 8 9 9 7

676 Trần Đoàn Thái Bảo 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 8 10 8 9 7,5

677 Ngô Gia Bảo 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 10 10 8 9 10

678 Nguyễn Thái Bảo 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,25 4 7 9 6,5 8

679 Nguyễn Thị Minh Châu 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 10 9,75 8 9 9

680 Lò Minh Hoàng 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 8 9,25 7,75 8 8

681 Trần Đăng Huy 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,25 8 9,75 8,75 9 8,5

682 Phạm Quang Khải 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 5 8 6,75 7 9

683 Quản Anh Kiệt 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8 7,75 9 9 10
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684 Quàng Anh Kiệt 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,25 9 9 7 8,5 8

685 Vũ Tuệ Lâm 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 6 9,5 7 8 7,5

686 Lò Thùy Linh 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8 10 8 9 8,5

687 Đinh Gia Linh 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 10 7 8,5 9 10

688 Lường Đức Long 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 5 5,5 8 9 8,5

689 Lù Thị Khánh Ly 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 5,25 8,75 7 8 10

690 Nguyễn Thị Yến Nhi 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,75 6 7,5 7,25 7 8

691 Phạm Thị Nhi 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 7,5 8,5 6,75 7 10

692 Trương Lâm Nhi 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 6,5 7,25 8,75 7 9

693 Đỗ Xuân Sáng 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8 9,5 7,75 9 9

694 Lò Duy Thái 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 6 9,25 5,75 7,5 9

695 Lò Thị Thanh Trà 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 10 8,25 8,5 10 9,5

696 Lò Thùy Trâm 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 6,75 6 8,5 9 7,5

697 Đặng Minh Triết 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 8 7,75 8 9 9

698 Nguyễn Thành Trung 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,25 5 6 8,5 8 4,5

699 Nguyễn Nhật Uyên 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9,25 9 9,5 8,5 9 10

700 Phạm Bảo Vy 5A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9,5 9 9,75 8,25 10 10

701 Phạm Đình Gia Bảo 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 2,25 7 8 7 6,5

702 Phạm Hải Đăng 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,5 5 6,25 5 8 5,5

703 Lã Văn Đạt 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 3 5 7 8 6

704 Đinh Xuân Hưng 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,25 5 7,25 3 8 5,5

705 Đinh Quang Khải 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 9 10 9,5 9 9,5

706 Lò Minh Khang 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 7 7,25 6,5 8 9

707 Nông Nhật Khánh 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 8 6,5 8 8 9

708 Pờ Thùy Kim 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8,75 9,25 8,75 9 9

709 Vũ Văn May 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 4 5 6,25 5,5 6 7

710 Nguyễn Bảo Minh 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 5 7 9 8 6

711 Lù Hải Nam 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 5,25 8 8 7 8

712 Vũ Bảo Ngọc 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 9,25 9,25 7,75 8 9,5

713 Cà Việt Nhật 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,5 7,25 9,25 8 9 8,5
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714 Nguyễn Phạm Long Nhật 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 7 6 8 9 8,5

715 Lò Linh Nhi 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 5,75 7 4,5 8 5,5

716 Nguyễn Thị Lan Phương 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 7,75 8,75 8 9 6,75

717 Đoàn Nguyễn Duy Quân 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 9 8,5 8 9 7

718 Lê Thị Như Quỳnh 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,75 8,25 7,75 8 9,5 7,5

719 Lường Văn Thuận 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,75 5,5 5,5 8,5 9 9,5

720 Lò Bảo Trâm 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,5 5,25 6,5 7,5 8,5 7,5

721 Lay Văn Tuân 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 5 8,5 8,75 9 7

722 Lường Thị Thúy Vân 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 5,75 6,75 6 9 6

723 Lò Anh Vũ 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 6,5 7,5 8 8 5,5

724 Tòng Thảo Vy 5A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 3 2,25 6,25 7,5 7 4,75

725 Lò Hải Anh 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6,5 5,25 5,75 5,5 7 7

726 Lù Thị Phương Anh 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 5,5 5,5 8,5 8,5 8 9

727 Giàng Thị Ngọc Bích 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 7,5 8 9 7,5 8 8

728 Lò Mai Chi 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 5,5 6,5 9,5 7,5 7 9

729 Lò Quỳnh Chi 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 3 2,75 5,25 2,75 4,5 5,5

730 Tòng Thùy Dương 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 4 5,75 5,25 6 8,5 7,75

731 Lò Thị Hà 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 7 5 7,25 7,5 8 6,5

732 Lò Bích Hằng 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6,5 5,75 8 6 9,5 7

733 Lò Việt Hoàng 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 3 5 5,25 2,5 6 5

734 Lò Khánh Huyền 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6,5 2,25 6,5 5,75 8,5 6

735 Tòng Thị Thu Huyền 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 7,5 6,5 6,25 6,25 9 8

736 Lò Bảo Khánh 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6,5 2,75 6,75 5,5 8,5 8

737 Lò Quốc Linh 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 2,5 5,75 4,5 3,75 4,25 5,25

738 Quàng Chính Nghĩa 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6 2,25 8,75 6,25 7 6

739 Lò Thị Quỳnh Như 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6 5,25 9,25 8 8,5 9

740 Lò Bảo Quân 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 7 7 8,25 7,5 8 8,5

741 Lò Văn Sơn 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6 5,25 5,5 6 6,5 7,5

742 Lò Phương Thảo 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 5,5 8 7,75 9,5 7 7,5

743 Phạm Thị Minh Trang 5A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 7,5 8,5 9 7 8 10


